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1. Tóm tắt 
 
Bất cứ phiên bản của báo cáo bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh là một bản dịch chưa được 
thẩm định, và trong trường hợp có sự khác biệt phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.. 
 
Vùng nuôi Tân Thuận Đông là 1 trong các vùng nuôi thuộc công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 
Vùng nuôi tọa lạc tại ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp. Vùng nuôi Tân Thuận Động nuôi cá tra (Pangasius hypophthalmus) thương phẩm 
trong ao đất. 
 
Trong phần đánh giá môi trường, không có lỗi chính yếu, 4 lỗi thứ yếu (đã thực hiện hành 
động khắc phục trước khi công bố báo cáo này) và không có khuyến cáo được đưa ra. 
Trong phần đánh giá về xã hội, có 1 lỗi chính yếu, 2 lỗi thứ yếu (đã thực hiện hành động 
khắc phục trước khi công bố báo cáo này) và không có khuyến cáo. 

 
Bên cạnh đánh giá về hệ thống nuôi thương phẩm, phạm vi đánh giá cũng bao gồm thu 
hoạch, landing và hợp đồng phụ vận chuyển cá đến nhà máy. Vĩnh Hoàn có chứng nhận 
CoC từ tháng 6/2012. 
  
Quyết định cấp chứng nhân vẫn còn mở đến khi tất cả các điểm không phù hợp chính yếu 
được đóng và kế hoạch hành động cho tất cả các điểm không phù hợp thứ yếu  
 
Quyết định chứng nhận vẫn được mở cho đến khi sau giai đoạn nhận ý kiến từ các bên liên 
quan và tất cả các lỗi chính yếu (nếu có) được đóng lại. 
 
IMO xác định tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn được đáp ứng đầy đủ và đã chứng nhận 
Tân Thuận Đông trang trại.  

2. Thông tin liên lạc của cơ quan chứng nhận 
 
Institute for Marketecology (IMO)  

Fisheries & Aquaculture                      

Weststr. 51     

8570 Weinfelden, Switzerland       

 

Tel: 0041-71-626 0 626  (general) 

 

Email: aqua@imo.ch 

 

Website: www.imo.ch 
                                              

3. Khái quát vùng nuôi áp dụng 
 
Vĩnh Hoàn hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp – Đồng Bằng sông Cửu Long. Vùng nuôi Tân 
Thuận Đông là một trong những vùng nuôi của công ty tọa lạc tại cồn Tân Thuận Đông với 
diện tích 20.7ha. Vĩnh Hoàn có nhà máy thức ăn Vĩnh Hoàn 1 cung cấp thức ăn có các vùng 
nuôi của công ty và các nhà cung cấp nguyên liệu của họ, và trại giống Thới Lai sản xuất 
con giống cá tra cho vùng nuôi Vĩnh Hoàn. 
Vùng nuôi này đã đạt chứng nhận Globalgap. 

mailto:aqua@imo.ch
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4. Phạm vi áp dụng 
 
Cuộc đánh giá được thực hiện theo tiêu chuẩn ASC cho cá tra lần soát xét 1.0 
Loài được nuôi: Pangasius hypophthalmus 
Phạm vi đánh giá: Vùng nuôi Tân Hòa 
Nơi cung cấp nước: sông Mekong 

5. Kế hoạch đánh giá 
 

Hoạt động Địa điểm Người đánh giá Ngày* 

Xem lại dữ liệu trước đánh 
giá 

Trụ sở chính IMO MIS 05.10.2012 

Đánh giá  (nguyên tắc 1-6) 
 

Vùng nuôi Tân Thuận 
Đông 

TXS (đánh giá 
trưởng) 

10 -
11.12.2012 

Đánh giá  (nguyên tắc 7) 
Vùng nuôi Tân Thuận 
Đông 

RH 11.12.2012 

Họp và phỏng vấn các bên 
liên quan 

UBND xã Tân Thuận 
Đông 

RH 11.12.2012 

Viết báo cáo Trụ sở chính IMO 
TXS (đánh giá 
trưởng) 

21.12.2012 

Xem lại báo cáo Trụ sở chính IMO TOS 03.01.2013 

Gửi báo cáo nháp cho khách 
hàng 

Trụ sở chính IMO TOS 03.01.2013 

Cập nhật báo cáo Trụ sở chính IMO TOS 16.01.2013 

Gửi báo cáo nháp cho ASC Trụ sở chính IMO TOS 24.01.2013 

Bình luận của các bên liên 
quan 

Trụ sở chính IMO  10 ngày 

Cập nhật báo cáo Trụ sở chính IMO TOS 15.02.2013 

Quyết định chứng nhận Trụ sở chính IMO 
KIB 
CC 

15.02.2013 

Gửi báo cáo cuối cùng cho 
ASC 

Trụ sở chính IMO KIB 22.02.2013 

 
* Các phiên bản của bài báo cáo trước đây chưa được công bố công khai. 
 
Cuộc đánh giá diễn ra với sự tham gia của điều phối viên – Ms Thương, Mr Trung - Phó 
Tổng Giám Đốc, Mr Phương quản lý các vùng nuôi Vĩnh Hoàn tùy theo trách nhiệm của họ 
và các tiêu chí được đánh giá. 
 
Phỏng vấn các bên liên quan và cộng đồng được thực hiện với các thành phần như sau: 
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Name Affiliation 

Cộng đồng địa phương 

  
Do Van Sung Cộng đồng địa phương 

Nguyen PhuocLanh Cộng đồng địa phương 

Nguyen Hong Khanh Cộng đồng địa phương 

Nguyen Tuan Cuong Cộng đồng địa phương 

Nguyen Van Gon Cộng đồng địa phương 

Nguyen Hong Khanh Cộng đồng địa phương 

Tran Van Minh Cộng đồng địa phương 

Tran Van Ut Cộng đồng địa phương 

Pham Van Thi Cộng đồng địa phương 

  

Chính quyền địa phương 

 

Vo Thanh Duoc Chủ tịch xã 

Huynh Van Be Nam Chủ tịch hội nông dân  

Vo Van Ngot Chủ tịch hội cựu chiến binh 

Do Thi Gon Chủ tịch hội phụ nữ 

Cao Minh Tri Phó chủ tịch xã 

 
Previous Audits:  N/A 

 

6. Các điểm được tìm thấy 
 
Chi tiết các bằng chứng phù hợp được tìm thấy trong thời gian đánh giá cho mỗi tiêu chí 
của tiêu chuẩn trong phụ lục 1. 
 
Các điểm không phù hợp và kế hoạch hành động được liệt kê trong mục 10 của báo cáo 
này. Các khuyến cáo và các điểm không phù hợp không được liệt kê tại mục này và được 
đưa vào phụ lục 1. 
 
Vùng nuôi có đầy đủ quy trình và chính sách về xã hội đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 
ASC. Kết quả đánh giá cho thấy rằng vùng nuôi phù hợp với hầu hết cá yêu cầu của tiêu 
chuẩn bao gồm duy trì tài liệu và thực hành tại trại. Tuy nhiên, vùng nuôi chưa chú ý nhiều 
đến việc thu thấp tất cả các giấy chứng minh của công nhân trước khi họ bắt đầu làm việc 
tại trại. 
Cuộc phỏng vấn cộng đồng xác nhận thêm kết quả đánh giá và người được phỏng vấn đã 
nhấn mạnh sự ủng hộ của họ cho dự án này. Đánh giá viên phỏng vấn 3 công nhân trong 
vùng nuôi, các công nhân đều tuyên bố rằng họ đã sẵn sàng làm việc ở đây và hài lòng với 
tiền lương và các quyền lợi, giờ làm việc, và điều kiện sức khỏe và an toàn. 
 
Chi tiết các bên liên quan nhận được thông tin theo quy trình chứng nhận, xin vui lòng xem 
phụ lục 4. 
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Kết quả kiểm tra và phân tích nước hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Các giá trị được đo tại 
thời điểm đánh giá rơi vào dãy đo lường của trang trại theo thời gian yêu cầu bởi tiêu 
chuẩn. 
 
Vùng nuôi đã chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá với dữ liệu trước đánh giá đã được gửi trước khi 
tiến hành đánh giá. Các đánh giá viên được xem các tài liệu, vùng nuôi và nhân viên/ công 
nhân khi được yêu cầu. Vùng nuôi được quản lý và ghi chép tốt và đội ngũ nhân viên được 
đào tạo để thực hiện các thủ tục nội bộ. Ông Huỳnh Đức Trung / Phó Tổng Giám đốc đã 
được phân công chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì việc tuân thủ các vấn đề liên quan đến 
xã hội của trang trại, ông có nhiều kinh nghiệm trong việc tuân thủ các vấn đề này và quen 
thuộc với tất cả các tiêu chuẩn ASC. 

Mô tả tình trạng chứng nhận có thể được tìm thấy ở mục 8 của báo cáo này. 

7. Đánh giá kết quả 

Chi tiết của các bằng chứng phù hợp cho mỗi tiêu chí trong tiêu chuẩn có thể được tìm thấy 
trong phụ lục 1 của báo cáo này. 

8. Quyết định 

IMO xác định rằng vùng nuôi Tân Thuận Đông đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn 
và đã cấp giấy chứng nhận đối với phạm vi quy định trong phần 4 của báo cáo này. Các 
điểm không phù hợp và kế hoạch hành động của mình được liệt kê trong phần 10 của báo 
cáo này. 

9. Xác định điểm bắt đầu chuổi hành trình sản phẩm 
 
Đánh giá rủi ro - chuổi hành trình trong trại nuôi 
 
L: ít rủi ro: không có các hoạt động gây ra rủi ro hoặc có 1 hệ thống kiểm soát chặc chẻ tại 
chổ (e.g: giấy phép) 
M: rủi ro trung bình: có các hoạt động xãy ra tại trại nhưng có hệ thống kiểm soát tốt tại trại. 
H: rủi ro cao: các hoạt động đã xãy ra, có nguy cơ trộn lẫn và hệ thống kiểm soát sẳn có 
chưa đầy đủ 
 

Tiêu chí Tính toàn vẹn của sản phẩm được 
chứng nhận 

Rủi ro 
được đánh 
giá 

Lý do 

17.5.1 hệ thống sử dụng L Hệ thống kiểm soát sẳn có 
theo tiêu chuẩn Globalgap 

17.5.1.2 Cơ hội của sự thay thế trước khi 
thu hoạch 

L Vùng nuôi áp dụng ASC tọa 
lạc trên cồn tách biệt.  

17.5.1.3 Khả năng lấy sản phẩm từ bên 
ngoài vùng chứng nhận 

L Vinh Hoan có 1 vùng đạt ASC 
và 1 số vùng khác đang đạt 
chứng nhận theo các tiêu 
chuẩn khác. 
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17.5.1.4 Thành thật trong hệ thống quản lý L hệ thống kiểm soát chặc chẻ 

17.5.1.5 Các hoạt động vận chuyển đang 
có 

L Sử dụng thuyền của nhà thầu 
phụ dưới sự kiểm soát của 
công ty Vĩnh Hoàn. 

17.5.1.6 Số lượng và/ hoặc vị trí của điểm 
thu hoạch 

L Thu hoạch được thực hiện 
cho tại mỗi ao. 

 Đánh giá rủi ro chung L  

 
Nếu cơ quan chứng nhận xác định hệ thống này là đủ, các sản phẩm có thể nhập vào chuỗi 
hành trình sản phẩm (CoC) và có đủ điều kiện để dán nhãn ASC. 
 

Phạm vi của giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả các điểm của sự thay đổi 
quyền sở hữu sau khi cấp giấy chứng nhận COC là cần thiết:: 

 
Bên cạnh ao nuôi, phạm vi của đánh giá bao gồm chuổi hành trình sản phẩm, chứng nhận 
CoC được yêu cầu quản lý từ điểm thu hoạch. Vĩnh Hoàn đã có chứng nhận CoC từ tháng 
06/2012 
Chưa áp dụng triêu hồi về trước các sản phẩm. Chỉ có sản phẩm thu hoạch từ ngày chứng 
nhận được thông qua để dán nhãn ASC. 

 
Nếu cơ quan chứng nhận xác định hệ thống này là chưa đủ, các sản phẩm không thể thể 
nhập vào chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) và có đủ điều kiện để dán nhãn ASC. 
 

Các sản phẩm sau không thể đưa vào chuổi hành trình sản phẩm và không được dán nhãn 
ASC: 

Không 
 

Xác định này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi sửa đổi, bổ sung bởi cơ quan chứng nhận trong 

lần đánh giá tiếp theo. 

10. Báo cáo điểm không phù hợp 
 

Producer:  Vinh Hoan     

Tiêu 
chí 

Năm Phân 
loại. 

Điểm không phù hợp 
(tồng hợp) 

Kế hoạch hành động Ngày 
hoàn 
thành 

   

 Tất cả các điểm không phù 

hợp đã được xử lý và các 

bằng chứng đã được đưa 

ra. Vui lòng xem phụ lục 1a 

và 1b để biết thêm chi tiết 
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N ° CC: số các tiêu chí tuân thủ chưa hoàn thành (ví dụ như 1.1.1). Trong trường hợp nghi 
ngờ cho thấy chương của báo cáo. 
Năm: năm đầu tiên khi điểm không phù hợp đã được quan sát. 
Cat. phân loại lỗi: khuyến cáo, thứ yếu hoặc chính yếu 
Điểm không phù hợp: khác biệt với tiêu chuẩn  
Kế hoạch hành động: để sửa chữa sự không phù hợp quy định của công ty và được sự 
chấp thuận của IMO. Thực hiện biện pháp khắc phục sẽ được hoàn thành trước thời hạn. 
Hạn chót:  ngày khi IMO sẽ đánh giá việc thực hiện các biện pháp khắc phục. 
Tình trạng: Tình trạng thực hiện các biện pháp khắc phục: thực hiện, một phần thực hiện, 
không thực hiện 
Khuyến cáo: (không có kế hoạch hành động cần thiết) 
Lổi nhỏ:  không phù hợp thứ yếu: xem Phụ lục 2 
Lỗi lớn: không phù hợp chính yếu: xem Phụ lục 2 
 

11. Kế hoạch đánh giá tiếp theo  

 

Kế hoạch giám sát lần tiếp theo (năm, tháng) 12/ 2013 

Hoàn thành tái chứng nhận ba năm một lần, chậm nhất (năm): 

báo cáo công khai 

2016 

 
 
IMO có quyền thực hiện các cuộc đánh giá không báo trước theo thủ tục hoạt động tiêu 
chuẩn của IMO.Tương tư như vậy, đánh giá bổ sung có thể được thực hiện trong khuôn khổ 
các xem xét các tài liệu. 
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Bình luận thêm của nhà sản xuất: 

Không 

Nhà sản xuất xác nhận rằng họ đồng ý với báo cáo này và cam kết thực hiện biện pháp khắc phục. 
Nhân viên bộ phận cấp giấy chứng nhận của IMO sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cuối cùng.  
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Phụ Lục 

Phụ Lục 1 

Phụ lục 1a: kết quả đánh giá P1-6 
Xin vui lòng xem file riêng. Thông tin dưới đây là bảo mật và được loại khỏi báo cáo công 
khai” 

- Dữ liệu giám sát nước và phân tích. 

Phụ lục 1b. kết quả đánh giá P7 
Xin vui lòng xem file riêng 
 

Phụ lục 2: Phân loại điểm không phù hợp. 

 
Điểm không phù hợp nhẹ: 

 a.  

Trong lần đánh giá đầu tiên, cơ quan chứng nhận có thể đề nghị người nộp đơn xác nhận 
một kế hoạch hành động để giải quyết các điểm không phù hợp đã được đồng ý bởi cả 
khách hàng và cơ quan chứng nhận. 

 i. Kế hoạch hành động bao gồm một mô tả ngắn gọn: 
A. Các nguyên nhân gốc rễ không phù hợp 
B. Các hành động khắc phục được thực hiện được dự định để giải quyết thỏa 
đáng không hợp. 
C. Khung thời gian để thực hiện hành động khắc phục. 

 ii. Điểm không phù hợp nhỏ có thể được gia hạn một lần cho thời gian tối đa 1 năm  
nếu thực hiện đầy đủ các hành động khắc phục là không thể do hoàn cảnh 
ngoài sự kiểm soát của khách hàng. 

 
 b) Cơ quan chứng nhận có thể nâng thành lổi nặng nếu lỗi nhẹ bị lặp lại theo 1 yêu cầu đặt 

biệt. 

 
 c)  Cơ quan chứng nhận có trách nhiệm yêu cầu tất các lỗi nhỏ phải được giải quyết trong 

thời gian đánh giá tiếp theo (trong 1 năm) 
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Điểm không phù hợp nặng: 
a) Các cơ quan chứng nhận có trách nhiệm yêu cầu các lỗi chính yếu phải được được giải 
quyết thỏa đáng bởi bên được đánh giá. 

i. Trước khi cấp giấy chứng nhận được cấp. 
ii. Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày đánh giá hoặc đánh giá lại được yêu cầu. 
iii. Nguyên nhân của sự không phù hợp được xác định. 

b) Trong trường hợp lỗi lớn được đưa ra trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, cơ 
quan chứng nhận có trách nhiệm yêu cầu: 

i. Người giữ chứng nhận giải quyết sự không phù hợp trong thời hạn tối đa ba tháng 
ii. Điểm không phù hợp lớn có thể được gia hạn một lần cho thời gian tối đa 3 tháng 
nửa nếu thực hiện đầy đủ các hành động khắc phục là không thể do hoàn cảnh 
ngoài sự kiểm soát của khách hàng. 
 iii. Nguyên nhân của sự không phù hợp được xác định. 
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Phụ lục 3. Biểu mẩu 1– YÊU CẦU GIẢI THÍCH 
 
 
Mẫu này là sự đệ trình yêu cầu của cơ quan đánh giá gửi cho ASC yêu cầu giải thích các 
yêu cầu quy chuẩn ASC và hoặc yêu cầu những thay đổi từ các yêu cầu quy phạm cụ thể.  
I Yêu cầu của bên đánh giá  
 
1.1 TÊN CỦA CƠ QUAN 

ĐÁNH GIÁ  

1.2 NGÀY  1.3 NGƯỜI LIÊN HỆ  1.4 EMAIL  

Không sử dụng    

1.5 TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA ASC  
 

 

1.6 THÔNG TIN CƠ BẢN (GIẢI THÍCH LÝ DO CỦA VẤN ĐỀ)  
 

 

1.7 NHẬN XÉT HÀNH ĐỘNG/QUYẾT ĐỊNH  
 

 

 
II Quyết đinh của ASC 
2.1 T ÌNH TRẠNG  
 

2.2 NGÀY QUYẾT ĐỊNH  
 

□ HOÀN THÀNH 
 
 

2.3 XÁC NHẬN CỦA ASC DỰA TRÊN SỰ THAY ĐỔI 

 

2.3 GIAI THÍCH 
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Phụ lục 4. Sự đệ trình của các bên có liên quan  
Phụ lục này bao gồm văn bản hoặc thông tin từ chứng từ khác và cơ quan cấp giấy chứng 
nhận trả lời cho từng đệ trình 
Thời hạn tư vấn công khai  Sự đệ trình của các bên có 

liên quan  
Phản hồi của IMO  

Thông báo đánh giá (30 
ngày trước khi đánh giá 
chính thức) 

Không có thông tin phản hồi 
của các bên liên quan 

Không áp dụng 

   

   

   

   
   

Công khai báo cáo nháp 
(10 ngày từ khi công khai 
bản báo cáo) 

Không có thông tin phản hồi 
của các bên liên quan 

Không áp dụng 

   

   

   

   

   

 
 


